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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Vinh, ngày 14  tháng 12  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành văn bản điều chỉnh Chương trình chi tiết đào tạoTrung cấp chuyên nghiệp (hệ chính quy) ngành Điện công nghiệp và dân dụng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TCKTKT HỒNG LAM
 Căn cứ Quyết định số 329 QĐ-UB/VX ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép thành lập Trường Trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam;

 Căn cứ Thông tư 54/2011/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp;

   
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp;


 Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo TCCN hệ chính quy;

 Căn cứ vào Biên bản hội nghị Hội đồng khoa học ngày 14 tháng 12 năm 2012 về việc đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo TCCN hệ chính quy ngành Điện công nghiệp và dân dụng từ năm học 2012-2013; 

 Theo đề nghị của Trưởng  Phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành văn bản điều chỉnh Chương trình chi tiết các môn học ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng (đính kèm). 

Điều 2. Các phòng, khoa, tổ bộ môn căn cứ Văn bản này để tổ chức đào tạo. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn, các giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Vụ GDCN Bộ GD&ĐT (để b/c);
-  Sở GD&ĐT (để b/c);
-  Như Điều 3 (để th/h);
-  Lưu: VT- ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

Ngô Minh Thanh


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-TCHL  ngày 14 tháng 12 năm 2012)


  1. Ngành đào tạo: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

2. Mã ngành: 42510301
3. Thời gian đào tạo:
· Đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 24 tháng

· Đối với học sinh tốt nghiệp THCS: 42 tháng

4. Đối tượng tuyển sinh:
· Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

· Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở.

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng. Người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. 
Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các chuyên gia chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện.


Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về máy điện, đo lường điện, khí cụ điện, thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng và các quy phạm an toàn điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh. 

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng. Có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và các hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng, lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ; có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các tổ vận hành đường dây và trạm hạ thế; làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến Điện công nghiệp và dân dụng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.

6. Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: 

6.1.  Về kiến thức:
- Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp và dân dụng. 

- Đọc được các bản vẽ thiết kế điện của các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, các bản vẽ thiết kế mạch điện điều khiển các máy sản xuất trong công nghiệp, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển. 

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1 phân xưởng, một hộ dùng điện). 

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện.

- Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện. 

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp dân dụng. 

- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Điện công nghiệp và dân dụng.

6.2. Về kỹ năng:

- Lắp đặt được và tổ chức lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống cấp điện của một công trình xây dựng dân dụng, một phân xưởng vừa và nhỏ.

- Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản.

- Lắp đặt và vận hành các thiết bị đảm bảo an toàn nối đất và an toàn cháy nổ.

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

6.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:


+ Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực hoạt động. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước;


+ Có thái độ hợp tác lao động với đồng nghiệp và những người khác liên quan đến chuyên môn hoạt động.

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện.

7. Kế hoạch thực hiện:

Khối lượng kiến thức:

Tổng khối lượng chương trình: 95 ĐVHT hệ 2 năm, 188 ĐVHT hệ 3.5 năm

7.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

hệ 2 năm
	Khối lượng (ĐVHT)

hệ 3.5 năm

	I
	Khối KTVH phổ thông
	
	90

	II
	Các học phần chung
	22
	25

	III
	Các học phần cơ sở
	22.5
	22.5

	IV
	Các học phần chuyên môn
	33.5
	33.5

	V
	Thực tế
	4
	4

	VI
	Thực tập tốt nghiệp
	13
	13

	Cộng
	95
	188


7.2. Phân bố thời gian hoạt động toàn khoá (kế hoạch tổng thể):

	Hoạt động đào tạo
	Đơn vị (tuần)
	Hệ tuyển THPT
	Hệ tuyển THCS
	Ghi chú

	1. Học
	tuần
	52
	107
	 

	2. Sinh hoạt công dân
	tuần
	1
	2
	 

	3. Thi
	tuần
	11
	20
	 

	3.1. Thi học kỳ
	 
	8
	14
	 

	3.2. Thi tốt nghiệp
	 
	3
	6
	 

	4. Thực tập
	tuần
	17
	17
	 

	4.1. Thực tập nghề nghiệp
	 
	4
	4
	 

	4.3. Thực tập tốt nghiệp (Thực tập tại trường, tại cơ sở, viết Báo cáo thực tập)
	 
	13
	13
	 

	5. Hoạt động ngoại khoá
	tuần
	3
	6
	 

	6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	tuần
	13
	20
	 

	7. Lao động công ích
	tuần
	3
	4
	 

	8. Dự trữ
	tuần
	4
	6
	 

	Tổng cộng
	tuần
	104
	182
	


7.3. Các học phần của chương trình và thời lượng:

7.3.1. Hệ TCCN 2 năm:

	TT
	 
	THỜI GIAN
	Bố trí theo học kỳ (HK)

	
	Tên môn học
	SỐ TIẾT
	Số ĐVHT
	HK 1
	HK 2
	HK 3
	HK 4

	
	 
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	
	

	 
	THỜI GIAN THỰC HỌC TẬP TRUNG
	1740
	78
	53
	25
	510
	540
	480
	210

	A
	Các học phần chung
	435
	22
	17
	5
	285
	120
	30
	0

	A1
	Học phần bắt buộc
	390
	20
	15
	4,5
	285
	105
	0
	0

	1
	Giáo dục QP, AN
	75
	3
	2
	1
	45
	30
	 
	 

	2
	Chính trị - học phần 1
	45
	2.5
	2
	0.5
	45
	 
	 
	 

	3
	Chính trị - học phần 2
	30
	2
	2
	
	 
	30
	 
	 

	4
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1
	60
	 
	 
	 

	5
	Tin học
	60
	3
	2
	1
	60
	 
	 
	 

	6
	Ngoại ngữ -học phần 1
	45
	2.5
	2
	0.5
	45
	 
	 
	 

	7
	Ngoại ngữ -học phần 2
	45
	2.5
	2
	0.5
	 
	45
	 
	 

	8
	Pháp luật
	30
	2
	2
	 
	30
	 
	 
	 

	A2
	Học phần tự chọn
	30
	2
	2
	0
	0
	0
	30
	0

	9
	GD sử dụng NL TK&HQ
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	30
	 

	 
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	 
	 

	B
	Các học phần cơ sở
	390
	22.5
	19
	3.5
	180
	90
	120
	0

	10
	Vẽ kỹ thuật
	30
	2
	2
	0
	 
	30
	 
	 

	11
	Khí cụ điện
	60
	3
	2
	1
	60
	 
	 
	 

	12
	Lý thuyết mạch điện
	60
	4
	4
	0
	60
	 
	 
	 

	13
	Vật liệu điện
	30
	2
	2
	0
	30
	 
	 
	 

	14
	An toàn điện
	30
	2
	2
	0
	30
	 
	 
	 

	15
	Đo lường điện và cảm biến
	60
	3
	2
	1
	 
	60
	 
	 

	16
	Kỹ thuật điện tử
	60
	3
	2
	1
	 
	 
	60
	 

	17
	Máy điện
	60
	3.5
	3
	0.5
	 
	 
	60
	 

	C
	Các học phần chuyên môn
	420
	22.5
	17
	5.5
	45
	105
	150
	120

	C1
	Học phần bắt buộc
	390
	20.5
	15
	5.5
	45
	105
	150
	90

	18
	Cung cấp điện
	75
	4
	3
	1
	 
	75
	 
	 

	19
	Trang bị điện
	75
	4
	3
	1
	45
	30
	 
	 

	20
	Truyền động điện
	60
	3
	2
	1
	 
	 
	60
	 

	21
	Điều khiển lập trình (PLC)
	75
	3.5
	2
	1.5
	 
	 
	45
	30

	22
	Điện tử công suất
	75
	4
	3
	1
	 
	 
	45
	30

	23
	Điều khiển logic
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	 
	30

	C2
	Học phần tự chọn
	30
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	30

	24
	Vi điều khiển
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	 
	30

	 
	Tổ chức quản lý sản xuất
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	 
	 

	D
	Thực hành cơ bản
	465
	10
	0
	10
	0
	210
	165
	60

	25
	TH điện căn bản
	135
	3
	0
	3
	 
	135
	 
	 

	26
	TH sửa chữa điện HPI 
	60
	1,5
	0
	1,5
	 
	30
	
	 

	27
	TH sửa chữa điện HPII
	60
	1,5
	0
	1,5
	 
	 
	30 
	60

	28
	TH trang bị điện, điện tử CB HPI
	90
	2
	0
	2
	 
	45
	45
	 

	29
	TH trang bị điện, điện tử CB HPII
	90
	2
	0
	2
	 
	 
	90
	 

	E
	Thực tập
	765
	17
	0
	17
	0
	0
	180
	585

	30
	Thực tế
	180
	4
	0
	4
	 
	 
	180
	 

	31
	Thực tập tốt nghiệp (tự chọn)
	585
	13
	0
	13
	 
	 
	 
	585

	 
	1. Thực tập tại cơ sở sản xuất
	585
	13
	0
	8
	 
	 
	 
	 

	
	2. Thực tập tại trường
	270
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	 

	
	Lắp đặt điện DD
	90
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	 

	
	Lắp đặt tủ ĐK, tủ PP
	90
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	 

	
	Tháo lắp, SC, VH, BD các MMSXCN
	90
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	95
	53
	42
	510
	540
	660
	795


7.3.2. Hệ TCCN 3.5 năm

	TT
	
	THỜI GIAN
	Bố trí theo học kỳ (HK)

	
	Tên môn học
	SỐ TIẾT
	Số ĐVHT
	HK 1
	HK 2
	HK 3
	HK 4

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	
	

	A
	Môn chung
	480
	25
	20
	5
	285
	165
	30
	0

	A1.
	Học phần bắt buộc
	450
	23
	18
	5
	285
	165
	0
	0

	1
	Giáo dục QP, AN
	75
	3
	2
	1
	75
	 
	 
	 

	2
	Chính trị - học phần 1
	60
	3.5
	3
	0.5
	60
	 
	 
	 

	3
	Chính trị - học phần 2
	45
	2.5
	2
	0.5
	 
	45
	 
	 

	4
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1
	 
	60
	 
	 

	5
	Tin học
	60
	3
	2
	1
	60
	 
	 
	 

	6
	Ngoại ngữ - học phần 1
	60
	3.5
	3
	0.5
	60
	 
	 
	 

	7
	Ngoại ngữ - học phần 2
	60
	3.5
	3
	0.5
	 
	60
	 
	 

	8
	Pháp luật
	30
	2
	2
	 
	30
	 
	 
	 

	A2.
	Học phần tự chọn
	30
	2
	2
	0
	0
	0
	30
	0

	9
	GD sử dụng NL TK&HQ
	30
	2
	2
	0
	 
	 
	30
	 


(Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như hệ TCCN 2 năm)
7.4. Thực tập

	Nội dung
	Hệ số
	Thời lượng
	Năm thứ 2
	Địa điểm

	
	
	Tuần
	Giờ
	HK3
	HK4
	

	30. Thực tế
	4
	4
	180
	x
	x
	

	31. Thực tập tốt nghiệp
	13
	13
	585
	
	x
	

	Tổng cộng
	17
	17
	765
	
	
	


7.5. Thống kê

	
	Hệ tuyển THPT 
	Hệ tuyển THCS
	Ghi chỳ

	1. Số con điểm học phần,  điểm thực tập
	31
	38
	

	2. Khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông
	0
	1530
	(tiết)

	3. Tổng lượng kiến thức thuộc chương trình TCCN
	1740
	1785
	(tiết)

	4. Số tiết thực hành/lý thuyết (TCCN)
	945/795
	945/840
	(tiết)

	5. Tỷ lệ (%) thực hành (TCCN)
	54%
	53%
	

	6. Tỷ lệ thời lượng thực hành, thực tập (TCCN)
	68%
	67%
	


7. 6. Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi

(Viết, vấn đáp, T. hành)
	Thời gian (phút)
	Ghi chú

	1
	Văn hoá phổ thông 
	
	
	

	
	+ Môn 1: Toán
	Viết
	120
	(Dành cho đối tượng tuyển từ THCS)

	
	+ Môn 2: Vật Lý
	Viết
	90
	

	
	+ Môn 3: Hoá học
	Viết
	90
	

	2
	Chính trị
	Viết

(hoặc trắc nghiệm)
	120 phút
	

	3
	Lý thuyết chuyên ngành
· Lý thuyết mạch điện

· Cung cấp điện
	Viết
	150 phút
	

	4
	Thực hành chuyên ngành
(Chọn 2 trong 3 học phần)

3.1. Thực hành điện căn bản

3.2. Thực hành sửa chữa điện

3.3. Thực hành trang bị điện, điện tử căn bản
	Thực hành
	180 phút
	


	
	HIỆU TRƯỞNG
Ngô Minh Thanh
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